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PHẦN 1 THÔNG SỐ KỸ THUẬT 
Các thông số kỹ thuật có thể bị thay đổi mà không báo trước. 

 

Cấu tạo 
Bộ vi xử lý điều khiển sensor đo độ đục Ultraturb dùng cho thang đo 
trung bình và thấp với chức năng tự chẩn tín hiệu toàn bộ 

Kỹ thuật đo Kỹ thuật ánh sáng hồng ngoại tán xạ góc 900 theo tiêu chuẩn DIN 
EN 27027  

Thang đo  
0.0001–1000 FNU (TE/F, NTU, FTU) có thể lập trình theo yêu cầu  
(0.0001–250 EBC = 2500 ppm SiO2) 

Độ phân giải 0.0001–0.9999 / 1.00–9.99 / 10.0–99.9 / 100–1000 FNU 

Độ chuẩn xác của phép đo ±0.008 FNU or ±1 % of the measured value (0–10 FNU) 

Độ lặp lại ±0.003 FNU or ±0.5 % of the measured value (0–2 FNU) 

Hệ số chênh lệch kỹ thuật 
1 % theo DIN 38402 

Thời gian phản hồi 1-60s 

Bù trừ bọt khí Lý học-toán học 

Hiệu chuẩn  Không đổi theo cài đặt tại nhà máy 

(kiểm tra sử dụng formazine, StablCal, dry standard CVM) 

Tốc độ dòng chảy Min. 0.2 L/phút, max. 1 L/phút, max. 6 bar (at 20 °C) 

Nhiệt độ mẫu Max. 500C 

Nhiệt độ xung quanh +2 °C to +40 °C 

Lấy mẫu Ống đường kính trong 13mm hoặc gắn cố định(ống làm việc PVC) 

Tự động làm sạch buồng đo Cần gạt tự động làm sạch bên trong, kiểm soát được thời gian theo 
yêu cầu 

Vật liệu 
Cửa sổ đo: thạch anh 
Buồng đo: Noryl GFN2 
Tay cần gạt: stainless steel 1.4571 
Đệm cần gạt: Silicon 

Vỏ bên ngoài 
Chuẩn bảo vệ IP65 
Vỏ nhựa ASA 

Chu kì kiểm định 1 lần/năm, hợp đồng dịch vụ theo yêu cầu có thể kéo dài 5 năm 

Kích thước (W × H × D) 250 × 240 × 110 mm 

Khối lượng Xấp xỉ 1.5 kg 

Người sử dụng bảo dưỡng định 
kì 

 
Plus: 0.5h/tháng, thông thường 
Basic: 2h/tháng, thông thường 
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1.1 Kích thước các mặt 

 
Hình 1 Kích thước các mặt của Ultraturb 
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PHẦN 2 THÔNG TIN CHUNG  

 

2.1 An toàn 

Trước khi tháo dở, cài đặt hay vận hành máy, cần đọc qua toàn bộ 

tài liệu hướng dẫn này. Đặc biệt chú ý tất cả phần nhắc nhở nguy 

hiểm, cảnh báo và các tình trạng cần lưu ý. Những thao tác sai có 

thể dẫn đến hư hại máy và nguy hiểm cho người vận hành.  
 
Để đảm bảo phần bảo vệ được cấp kèm theo máy không bị hỏng, 
không được sử dụng, cài đặt thiết bị tùy tiện không theo những 

hướng dẫn trong tài liệu này.   

2.1.1 Thông tin về sự nguy hại  

  
 

DANGER  
chỉ thị tình trạng nguy cơ tiềm ẩn hay nguy hại tức thì mà nếu  
không tránh được thì sẽ gây thương vong hoặc thương tích 

nghiêm trọng. 

 
 

CAUTION  
chỉ thị tình trạng nguy cơ gây hại tiềm ẩn mà có thể gây 
thương tích nhẹ hoặc trung bình.  

 
 

IMPORTANT CHÚ Ý 
thông tin yêu cầu đặc biệt nhấn mạnh 
 
CHÚ Ý 
thông tin bổ sung các điềm trong phần nội dung chính 

 

2.1.2 Nhãn cảnh báo  

Đọc kĩ các thông tin nhãn được dán trên máy.Thương tật gây ra 

cho người hoặc hư hỏng thiết bị có thể xảy ra nếu không quan sát 

chú ý.  

 

 

Ký hiệu cảnh báo an toàn. Tuân theo các dòng nhắc nhở về an toàn mà ký hiệu cho 
phép để tránh có thể bị nguy hiểm. Nếu ký hiệu này xuất hiện trên thiết bị, thì tham 
thảo phần hướng dẫn vận hành và thông tin an toàn. 

 

Thiết bị điện nếu có gắn ký hiệu này có nghĩa là không được phép thải bỏ trong hệ thống thải 
công Châu Âu sau ngày ngày 12 tháng 8 năm 2005. Trong cam kết với quy định quốc gia và 
khu vực của các nước Châu âu (EU Directive 2002/96/EC), người sử dụng các thiết bị điện 
tử Châu Âu phải gửi trả các thiết bị cũ, hết hạn dùng đến nhà sản xuất để thải bỏ mà không 
phải trả phí thải. Ghi chú: Để thu hồi cho việc tái chế thì liên hệ với nhà sản xuất thiết bị hay 
nhà cung cấp để có sự hướng dẫn quy trình thu hồi về các phụ kiện điện tử nhà sản xuất 
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cung cấp và tất cả vật dụng phụ để được thải bỏ đúng cách. 

 

 

Ký hiệu này khi được ghi chú trên thùng máy hoặc ở rìa, chỉ thị nguy cơ sốc điện có 
thể xảy ra 

 

 

Ký hiệu này khi được ghi chú trên sản phẩm, báo cho biết cần phải đeo dụng cụ bảo 
vệ mắt 

 

 

Ký hiệu này khi được ghi chú trên sản phẩm, chỉ thị vị trí tiếp nối đất (dây nối đất) 

 

 

2.2 Ứng dụng 

ULTRATURB sc bypass sensor là thiết bị cải tiến để có độ chính xác trong đo độ đục được nghiên 
cứu phát triển gần đây nhất. Độ đục theo thang đo FNU (NTU) 0.0001–1000 được xác định và hiển thị 
con số trên màn hình của một bộ điều (controller). Thiết bị có độ phân giải cao chính xác cho mức đo 
cực thấp của các chất lỏng cực sạch.  
 
Một nguồn đèn bức xạ IR tuổi thọ cao (LED) đảm bảo tiết kiệm chi phí tối đa. Sensor độ độ đục 
ULTRATURB sc được thiết kế tuân theo các quy định của DIN EN ISO 7027 và đã được hiệu chuẩn 
cố định trước khi xuất xưởng. Tất cả dữ liệu quan trọng được cài đặt để thực hành với giá trị chuẩn.  
 
Thiết bị có thể sử dụng ngay sau khi được kết nối nguồn điện và được cấp mẫu. Thang đo và các giá 
trị ngõ ra được điều chỉnh để phù hợp với yêu cầu nhờ vào các chương trình cài đặt sẵn trên 
controller. Các bộ phận quang học và điện tử được lắp ráp bên trong máy có khả năng chịu lực và 
chống thấm tốt với tia nước. 
 
ULTRATURB sc có hai phiên bản là kiểu "basic" và "plus" tiện dụng. 
 
Buồng đo của ULTRATURB sc plus có một cần gạt để làm sạch tự động để tránh chất rắn đóng bám 
bộ phận quang học và giúp giảm nhu cầu bảo dưỡng đáng kể. Việc làm sạch được thực hiện sau mỗi 
chu kì tùy theo nhu cầu nơi sử dụng. Khoảng cách thời gian này có thể điều chỉnh dựa vào mức độ 
đóng bám khi hoạt động. Người sử dụng có thể thay đổi chu kì sau một thời gian vận hành thiết bị. Số 
lần thực hiện làm sạch có thể được kiểm tra trong SENSOR SETUP menu thông qua lệnh COUNTER 
 

2.3 Nguyên lý đo  

Kỹ thuật đo dựa vào ánh sáng tán xạ nephelometric (góc 900) là phương pháp dùng để xác định độ 
đục rất thấp đến trung bình trong chất lỏng đã được kiểm chứng trên toàn thế giới. 
 
Sử dụng phương pháp này, ánh sáng tán xạ đi các mặt bởi các hạt rắn được đo lại ở góc 900. Giới 
hạn đo cực thấp giúp thiết bị có thể xác định độ đục trong nước chưng cất. Kỹ thuật này được định 
nghĩa trong DIN EN ISO 7027. ULTRATURB sc sensor được thiết kế tuân thủ theo yêu cầu của tiêu 
chuẩn này. 
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2.4 Bảo quản 

 
Sensor bao gồm các bộ phận quang học và điện tử có chất lượng cao. Cần đảm bảo sensor không 
chịu bất kì áp lực cơ học mạnh nào khi hoạt động. Không có bộ phận nào bên trong sensor hay phần 
hiển thị mà người sử dụng có thể sữa chữa ngoại trừ lau buồng đo bằng tay và thay thế miếng đệm 
cần gạt cũng như chất hút ẩm. 
 

2.5 Các linh kiện đi kèm 

• ULTRATURB sc sensor 

• Connecting cable (length as per order): dây nối, độ dài theo đơn đặt hàng 

• Operating instructions: hướng dẫn vận hành 

• Factory test certificate: chứng chỉ kiểm tra tại nhà máy 

• Accessory set LZP816: bộ phụ kiện 

• Wiper set (for 4 changes) LZV275: bộ cần gạt để thay được 4 lần 

(chỉ có ở model plus) 

 

 

2.6 Kiểm tra chức năng 

Sau khi mở thùng chứa hàng, phải kiểm tra các thành phần có bị hư hỏng do vận chuyển hay không 
và cần kiểm tra chức năng trước khi đưa vào lắp đặt. 
Để kiểm tra phần này, kết nối sensor với màn hình hiển thị và cấp nguồn cho nó. Chỉ một khoản thời 
gian ngắn sau khi được gắn vào, màn hình được kích hoạt và thiết bị chuyển sang phần hiển thị đo 
đạc. Các giá trị có được đo trong không khí không có ít nghĩa. 
 
Chú ý: Chỉ có thể kiểm tra điểm zero bằng cách dùng nước có độ tinh khiết cao. 
 
Nếu không có dòng nhắn nào xuất hiện ở phần dưới màn hình, thì việc kiểm tra chức năng đã hoàn 
tất.  
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PHẦN 3 LẮP ĐẶT  

DANGER 
Chỉ cá nhân có kĩ thuật đạt yêu cầu mới thực hiện các thao tác được mô tả trong phần này. 

  

3.1 Lắp ráp 

Chọn vị trí lắp máy thích hợp để đảm bảo: 

 Sự lắp ráp an toàn 

 Vận hành an toàn 

 Dễ thực hiện bảo dưỡng bảo trì  
Lên kế hoạch trước cho việc đặt dây và vỏ máy cũng như đường dẫn như thế nào. Đặt vỏ máy, dây 
cáp truyền dữ liệu và dây cáp nguồn không được cong, vênh. Chỉ thay thế phụ tùng và linh kiện theo 
khuyến cáo sử dụng của nhà sản xuất. 
 
Lắp máy sao cho thẳng đứng. 
 
 
Hình 2 Lắp ráp 

 
 

 

3.1.1 Các đầu nối 

 
Important Chú ý: Thiết bị có thể bị hư hỏng nếu các đầu nối hoặc đai ốc liên kết được gắn quá chặt. 
Chỉ vặn chặt bằng tay các đai ốc liên kết cho các miệng lỗ. Nếu cần thì dùng dụng cụ (SW 22) để giữ 
các đầu nối. 
 
Bộ phận đo đạc của thiết bị có thể được tích hợp vào quy trình phân tích và đo đạc bằng cách sử 
dụng ống (ID 13mm) hoặc một ống nối cố định ( Ống PVC tương thích với đai ốc 1”). 
 
Bảng 1 Các đầu nối  

Ren bên ngoài Ren ống phù hợp với DIN ISO 228 

Lớn G1A 

Nhỏ G½A 
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3.1.1.1 Lựa chọn tấm chắn 
 
Đối với các mẫu có khuynh hướng thải ra khí, bọt khí có thể hình thành trong khoang đo sẽ ảnh 
hưởng rất lớn đến quá trình đọc và giá trị đo được dao động mạnh. Trong trường hợp này, cần đặt 
tấm chắn trong đầu nối lỗ thoát. 
 
Chú ý: Khảo sát lượng dòng chảy và hướng dòng chảy của mẫu được cung cấp trong số liệu kỹ thuật 
 
Bảng 2 Chọn trước tấm chắn 
  

Áp suát/lượng dòng chảy Tấm chắn 

Lớn Lỗ lớn 

Trung bình Lỗ trung bình 

Nhỏ Lỗ nhỏ 

 

 

3.2 Bên ngoài thiết bị 

 
Hình 3 Bên ngoài Ultraturb sc 
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1. Ốc vặn ở đỉnh, HRR 195 8. Tấm chắn* (nếu cần) 

HRB185:1,2 mm 
HRB186: 2 mm 
HRB187: 3 mm 

2. Nút bịt buồng đo, HAD087 9. Ống nối* (Φ13mm), HXA072 

3. Bánh quay điều khiển, BVK151 10. Đai ốc liên kết*, 1”, ERM033 

4. Chân cắm, HRB151 11. Lỗ thoát 

5. Vòng đệm (được ráp sẵn), EZD166 12. Lỗ dẫn mẫu vào 

6. Ốc liên kết ( được ráp sẵn), HXA087 13. Lỗ luồn dây cáp 

7. Vòng O*, EZD114 14. Bộ phận giữ cần gạt (chỉ có ở model plus), 
BHH211  

* 
đi kèm trong phụ kiện (kết nối) LZP816 

 

 

3.3 Cáp nối sensor 

 
Có thể nối sensor với controller dễ dàng thông qua đầu cắm. Giữ lại nắp vặn bảo vệ để dùng trong 
trường hợp tháo sensor ra sau này. Các dây cáp nối có chiều dài định sẵn như sau: 0.35m, 1m, 5m, 
10 m, 15 m, 20 m, 30 m and 50 m. Với chiều dài 100m thì cần một termination box để kéo dài khoảng 
cách. (Xem mục Phụ kiện ở phần 7).  
 
Hình 4 Nối sensor vào controller thông qua đầu cắm 
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Hình 5 đầu nối sensor theo kiểu lỗ cắm 5 chân 
 

 
 

Số Mô tả Màu dây 

1 +12 VDC Nâu 

2 Dây đất Đen 

3 Dữ liệu (+) Xanh 

4 Dữ liệu (- ) Trắng 

5 Màng Màng (xám) 

6 Vết khía đánh dấu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tài liệu hướng dẫn sử dụng Ultraturb sc, dịch bởi Hach Việt Nam 

 13 

 

PHẦN 4 VẬN HÀNH 

 

4.1 Vận hành sc controller 

 
Sensor có thể hoạt động cùng với tất cả bộ điều khiển sc. Trước khi sử dụng sensor, phải quen thuộc 
và nắm rõ các nguyên lý hoạt động của bộ điều khiển. Học cách sử dụng giao diện và sự điều hướng 
trong các menu và chạy các chức năng thích hợp. 
 

4.2 Cài đặt lấy dữ liệu của sensor   

 
Khi một sensor được kết nối lần đầu tiên, số xê-ri của sensor sẽ hiện lên như là tên của sensor. Để 
thay đổi tên sensor thì làm theo các bước sau đây: 

1. Mở MAIN MENU 

2. Từ MAIN MENU, chọn SENSOR SETUP và xác nhận 

3. Chọn sáng sensor cần thay đổi nếu có nhiều hơn 1 sensor được kết nối và xác nhận 

4. Chọn CONFIGURE và xác nhận 

5. Chọn EDIT NAME và xác nhận.  

6. Thay đổi tên và xác nhận hay hủy để quay lại menu SENSOR SETUP. 

 
Tương tự thực hiện hoàn chỉnh việc định dạng hệ thống bằng cách sử dụng các lệnh sau: 

MEAS UNITS 
CLEAN. INTERVAL 
RESPONSE TIME 
LOGGER INTERVAL 
RESOLUTION 
SET DEFAULTS 
 

 

4.3 Menu chẩn đoán tín hiệu sensor  

sc controller cung cấp một bộ nhớ dữ liệu (data log) và một nhớ sự kiện (event log) cho mỗi sensor. 
Data log lưu các số liệu đo đạc được theo khoảng cách thời gian được chọn. Event log thu thập các 
sự kiện xuất hiện trên thiết bị như thay đổi định dạng, các báo động, điều kiện cảnh báo… Cả Data log 
và Event log đều có thể ghi lại theo định dạng CSV. Để tải thông tin xin tham khảo phần hướng dẫn 
sử dụng của controller sc. 
 

4.4 Menu cài đặt sensor  

 

4.4.1 SENSOR DIAG 

 

 ERROR LIST 

Dòng nhắn lỗi có thể là: WIPER POS, LED C., GAIN TOO HIGH 

WARNING LIST 

Cảnh báo có thể là: PROFILE COUNTER, MOIST, USER CAL INTERVAL 

 



 

Tài liệu hướng dẫn sử dụng Ultraturb sc, dịch bởi Hach Việt Nam 

 14 

 

Chú ý: Trong phần 6, bạn có thể thấy đi cùng với dòng danh sách các báo lỗi và cảnh báo là phần mô 
tả các hành động cần thực hiện 
 

4.4.2 SENSOR SETUP 

 
 

WIPE (làm sạch)   Khởi động thao tác 
quét của sensor  

VERIFY (kiểm chuẩn)  Kiểm chuẩn bằng CVM 
module 

Kiểm chuẩn bằng chất 
chuẩn dạng khô 

CALIBRATE (hiệu chuẩn) 

STANDARD Chọn dựa trên 
CAL.CONFIG 
OUTPUT MODE 

Hiệu chuẩn với dung 
dịch chuẩn 

Tiến hành trong quá 
trình hiệu chuẩn dựa 
vào menu 

OFFSET Chọn dựa trên 
CAL.CONFIG 
OUTPUT MODE 

Cài đặt điểm zero  Cài đặt điểm zero 
dựa vào menu 

CAL. FACTORS FAC.STANDARD  0.50 đến 2.00 

CAL.CONFIG OUTPUT MODE HOLD 
ACTIVE 
TRANSFER 
CHOICE 

Biến đổi của tín hiệu 
ngõ ra trong khi hiệu 
chuẩn hay khi cài đặt 
điểm zero 

SET CAL DEFAULT   Quay lại theo cài đặt 
mặc định  

CONFIGURE (cấu hình) 

EDIT NAME  

 SET DEFAUTS con 
số mặc định của thiết 
bị 

Tối đa 16 kí tự 

MEAS UNITS mg/L, FNU, NTU, 
TE/F, EBC 

SET DEFAUTS  
FNU 

 

CLEAN INTERVAL 

 SET DEFAUTS 
12 giờ 

10 phút, 20 phút, 30 
phút, 2 giờ, 6 giờ, 12 
giờ, 10:00 

RESPONSE TIME  SET DEFAUTS 
15 giây 

0 đến 60 giây 
 

LOGGER INTERVAL  SET DEFAUTS 
10 phút 

1 đến 30 phút 

RESOLUTION  SET DEFAUTS 
0.xxx 

0.xxx hay 0.xxxx 

SET DEFAULTS  

Dầu nháy xác nhận  Trở lại theo mặc định 
cho tất cả câu lệnh 
trong menu được liệt 
kê ở trên 

TEST/MAIN (Chẩn đoán/kiểm tra) 

PROBE INFO 

ULTRATURBsc  Tên thiết bị  

EDITED NAME   

SERIAL NUMBER   

RANGE  0.001 ... 1000 FNU  

MODEL NUMBER  Số của sensor  

SOFTWARE VERS 
Sensor software 

Phần mềm của 
sensor 
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DRIVER VERS   

CAL. DATA CAL.DATE Ngày tháng của lần 
hiệu chuẩn cuối cùng 

 

FACTOR Cài đặt mặc định là 
1.00 

 

OFFSET Cài đặt mặc định là 
0.000 TRBFNU 

 

COUNTER TOTAL TIME   

PROFILE   

MOTOR   

MAINT. PROC CLN.MEAS CHAMB OUTPUT MODE 
Thông tin  

Tiến hành trong quá 
trình làm sạch 

REPLACE PROFILE OUTPUT MODE 
Thông tin 

Tiến hành trong quá 
trình thay đổi cần gạt 

WIPE RESOLUTION Khởi động cần gạt 

SIGNALS AVER: 
A.VAL: 
M: 
R: 
Q: 
MOIST 

Giá trị trung bình 
Giá trị đo riêng lẻ 
Mức đo được 
Mức tham chiếu 
Tỉ lệ M/R 
Độ ẩm tương đối, % 

OUTPUT MODE ACTIVE 
HOLD 
TRANSFER 
CHOICE 

Biến đổi của ngõ ra 
trong menu 
MAINT.PROC 
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4.5 Hiệu chuẩn với dung dịch chuẩn 

  

 
 

1. Mở MAIN MENU 
2. Chọn SENSOR SETUP và xác nhận 
3. Chọn sensor cần hiệu chuẩn nếu có hơn một sensor được gắn vào controller 
4. Chọn CALIBRATEvà xác nhận 
5. Chọn STANDARD xác nhận.  
6. Đóng ngõ vào và xác nhận TURN OFF SAMPLE INLET. 
7. Tháo đầu vặn đầu vào thấp hơn để thoát mẫu trong buồng đo. Xác nhận MEAS.CHAMBER. 
8. Nối đầu xylanh hiệu chuẩn vào ngõ dẫn mẫu (xem hình) và cho dung dịch chuẩn vào. Xác 

nhận POUR STD INTO MEAS.CHAMBER. 
9. Xác nhận PRESS ENTER WHEN STABLE X.XXX TRBFNU 
10. Tháo xylanh hiệu chuẩn ra và xác nhận REMOVE CALIBRATION SYRINGE 
11. Gắn lại ống dẫn mẫu và xác nhận CONNECT SAMPLE INLET 
12. Cho mẫu chảy vào và xác nhận CAL READY OPEN INLET. 
13. Xác nhận OUTPUT ACTIVE. 
14. Chọn chế độ output mode có sẵn (active, hold hay transfer)và xác nhận 
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4.6 Kiểm chuẩn với CVM dry standard (chất chuẩn dạng khô) 

 

 
1. Mở MAIN MENU 
2. Chọn SENSOR SETUP và xác nhận 
3. Chọn sensor cần kiểm chuẩn nếu có hơn một sensor được gắn vào controller 
4. Chọn VERIFY và xác nhận 
5. Chọn STANDARD xác nhận.  
6. Đóng ngõ vào và xác nhận TURN OFF SAMPLE INLET. 
7. Tháo đầu vặn đầu vào thấp hơn để thoát mẫu trong buồng đo. Xác nhận MEAS.CHAMBER. 
8. Mở ốc vặn ở đỉnh và tháo nút chặn và đầu giữ cần gạt ra. Lau khô buồng đo cẩn thận. Đặt 

module CVM vào trong buồng đo. Mũi tên đánh dấu chỉ hướng xuống. Đảm bảo quả cầu nổi lò 
xo gắn dính bằng cách quay nhẹ ở đầu dẫn mẫu trên buồng đo (xem hình). Xác nhận INSERT 
CVM STANDARD. 

9. Xác nhận X.XXX TRBFNU 
10. Tháo CVM module ra và xác nhận REMOVE CVM MODULDE 
11. Gắn lại nút chặn và đầu giữ cần gạt và xác nhận REPLACE WIPER HOLDER AND CAP  
12. Vặn lại ốc chặn ở đỉnh và xác nhận TIGHTEN CAP 
13. Gắn lại ống dẫn mẫu và xác nhận CONNECT SAMPLE INLET 
14. Cho mẫu chảy vào và xác nhận VER. READY OPEN INLET. 
15. Xác nhận OUTPUT ACTIVE. 

 

4.7 Cài đặt diểm zero 

 
1. Mở MAIN MENU 
2. Chọn SENSOR SETUP và xác nhận 
3. Chọn sensor cần hiệu chuẩn nếu có hơn một sensor được gắn vào controller 
4. Chọn CALIBRATE và xác nhận 
5. Chọn OFFSET xác nhận.  
6. Đóng ngõ vào và để thoát mẫu trong buồng đo ra. Nối với bộ lọc màng (LZV325) với ngõ vào 

buồng đo. Mở chạy mẫu chảy trở lại và xác nhận POUR 0 STD INTO MEAS. 
7. Xác nhận PRESS ENTER WHEN STABLE X.XXX TRBFNU. 
8. Cài đặt điểm zero và xác nhận CALIBRATE (x.xxx TRBFNU) 
9. Xác nhận CAL. READY OUTPUT ACTIVE. 
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PHẦN 5 BẢO TRÌ 

 
Có thể làm giảm phần bảo trì do người sử dụng thực hiện như tóm tắt rõ ràng trong bảng và mô tả chi 
tiết trong các phần sau đây, những thao tác này có thể thực hiện nhanh chóng, đúng đắn bởi cá nhân 
đạt yêu cầu. 
  

5.1 Bảo trì định kì 

 

5.2  Làm sạch buồng đo 

 
Độ sạch sẽ của buồng đo là bắt buộc để có được kết quả đo chính xác. Buồng đo quang học này có 
một cần gạt quay với 3 chế độ gạt (chỉ có ở plus version), giúp ngăn chặn các đất bình thường bám 
dần lên hệ thống quang học. Đối với các chất cứng đầu, việc lau bằng tay với chất tẩy rửa thích hợp 
(như axit nitrit) có thể được thực hiện. 
 
CAUTION 
Tuân theo các quy định về an toàn và mặc quần áo bảo hộ! 
Kiếng bảo hộ  
Găng tay 
Tất cả 
 

 
1. Mở MAIN MENU 

2. Chọn SENSOR SETUP và xác nhận 

3. Chọn sensor cần liên quan và xác nhận 

4. Chọn TEST/MAINT và xác nhận 

5. Chọn MAINT.PROC và xác nhận 

Công việc Chu kì tiến hành 

Làm sạch buồng đo 
Ultraturb sc basic 
Ultraturb sc plus 

Tùy thuộc vào các chất có trong mẫu nước  

Thay cần gạt 
(chỉ đối với plus version) 

Sau 1200 vòng 

Thay chất hút ẩm Sau 2 năm 

Theo dõi kiểm tra thiết bị (CVM dry standard) Sau 2 năm (xưởng kiểm tra và chứng nhận) 

Kiểm tra điểm zero Tùy thuộc vào các chất có trong mẫu nước 

Kiểm tra gradient Ít nhất 1 lần/năm 
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6. Chọn CLN.MEAS CHAMB và xác nhận.  

7. Đóng ngõ vào và xác nhận TURN OFF SAMPLE INLET. 
8. Tháo đầu vặn đầu vào thấp hơn để thoát mẫu trong buồng đo. Xác nhận DRAIN 

MEAS.CHAMBER. 
9. Tháo ốc vặn trên đỉnh và nút chặn của buồng đo và xác nhận OPEN MEAS. CHAMBER. 
10. Tháo đầu giữ cần gạt và xác nhận REMOVE WIPER HOLDER (chỉ plus version)  
11. Lau sạch buồng đo và xác nhận CLN.MEAS CHAMB. 

12. Gắn chặt lại đầu giữ cần gạt và xác nhận REPLACE WIPER HOLDER (chỉ plus version)  
13. Đậy lại buồng đo với nút chặn và ốc vặn và xác nhận CLOSE MEAS.CHAMBER. 

14. Mở đầu vào trở lại và xác nhận TURN OFF SAMPLE INLET. Cần gạt tự động thực hiện.  

 
 

5.3 Thay bộ cần gạt (chỉ áp dụng với plus version) 

 
Tuổi thọ của cần gạt phụ thuộc vào số lần hoạt động mà ta cài đặt và loại chất cặn bám được loại bỏ. 
Tuổi thọ của cần gạt rất khác nhau. Do đó tuổi thọ của nó sẽ khác nhau theo từng trường hợp.Bộ cần 
gạt được cấp kèm với máy có thể dùng cho trung bình 1 năm.  
 
 

 
 

1.  Mở MAIN MENU 

2. Chọn SENSOR SETUP và xác nhận 

3. Chọn sensor cần liên quan và xác nhận 

4. Chọn TEST/MAINT và xác nhận 

5. Chọn MAINT.PROC và xác nhận 

6. Chọn REPLACE PROFILE và xác nhận.  

7. Đóng ngõ vào và xác nhận TURN OFF SAMPLE INLET. 
8. Tháo đầu vặn đầu vào thấp hơn để thoát mẫu trong buồng đo. Xác nhận DRAIN 

MEAS.CHAMBER. 
9. Tháo ốc vặn trên đỉnh và nút chặn của buồng đo và xác nhận OPEN MEAS. CHAMBER. 
10. Tháo đầu giữ cần gạt và xác nhận REMOVE WIPER HOLDER  
11. Lau sạch buồng đo và xác nhận CLN.MEAS CHAMB. 

12. Chọn lại các chế độ gạt và xác nhận REPLACE PROFILE 
13. Gắn chặt lại đầu giữ cần gạt và xác nhận REPLACE WIPER HOLDER 
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14. Đậy lại buồng đo với nút chặn và ốc vặn và xác nhận CLOSE MEAS.CHAMBER. 

15. Mở đầu vào trở lại và xác nhận TURN OFF SAMPLE INLET. Cần gạt tự động thực hiện.  

 

 
 

5.4 Thay chất hút ẩm 

 
Ultraturb sc, sensor đo độ đục liên tục hoạt động ở môi trường ướt. Để có sự bảo vệ chống lại độ ẩm, 
có hai túi chất hút ẩm định cỡ sẵn đặt gần sát bộ phận quang và điện bên trong. Để duy trì môi trường 
bên trong được khô ráo, nhà sản xuất khuyên thay hay làm mới chất hút ẩm 2 năm một lần. 
Để thay chất hút ẩm, mở vỏ máy và đặt 2 túi vào, 4 đơn vị (1) và 0.5 đơn vị (2) theo hình. 
 
Hình 6 Thay chất hút ẩm 

 
 
 
 
 

5.5 Theo dõi kiểm tra thiết bị 

 
Kiểm tra thiết bị là một phần của hệ thống đảm bảo chất lượng, đó là cần thiết phải hiệu chuẩn máy, 
và có thể thực hiện bằng cách sử dụng dung dịch chuẩn formazin theo tiêu chuẩn DIN EN ISO 7027. 
 
Có thể tự tạo dung dịch formazin theo hướng dẫn phần 5.5.1 Chuẩn bị dung dịch formazin theo tieu 
chuẩn DIN EN ISO 7027 hoặc tìm mua từ nhà sản xuất (LCW 813 hay Stabl Cal). 
 
1. Để kiểm tra hiệu chuẩn thiết bị, đầu tiên phải súc rửa sạch buồng đo bằng nước cất 
2. Chuẩn bị một loạt các dung dịch formazin tham chiếu theo hướng dẫn của DIN EN ISO 7027; các 
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giá trị đo phải nằm trong mức thang đo đã chọn. Ví dụ, thang đo là FNU 0-5.0 thì chọn các dung dịch 
tham chiếu với FNU là 0.5-1.0-2.0-3.0-4.0. 
 
Chú ý: Nếu có bất kì sự khác biệt trong đo đạc, cần đo một dung dịch chuẩn mới trước khi thực hiện 
hiệu chuẩn máy lại. Kinh nghiệm cho thấy sự khác biệt có thể do việc chuẩn bị dung dịch formazin cao 
hơn là độ nâng (drift) có thể xảy ra bên trong máy.  
 
Khi kiểm tra máy theo EN 450901 hay GLP nên ghi lại ngày tháng lưu trong log máy và kiểm tra có bất 
kì độ nâng dài hạn hay không. Kiểm tra sự vận hành máy thực tế bằng cách đo song song so sánh với 
các máy đo quang thiết kế chuẩn của DIN và ISO.  
 

5.5.1 Chuẩn bị dung dịch formazin theo DIN EN ISO 7027 

 
Hóa chất 
 
Sử dụng hóa chất tinh khiết. Hóa chất phải được chứa trong các chai thủy tinh cứng. 
 
Nước 
 
Đặt bộ lọc màng, kích thước lỗ 0.1um (dùng cho thí nghiệm vi sinh) trong 1 giờ trong 100mL nước cất 
Lọc 250mL nước qua bộ lọc này và đổ bỏ 
Sau đó lọc 500mL nước cất hai lần qua bộ lọc và dùng nước này để pha dung dịch chuẩn. 
 
 
Dung dịch mẹ Formazin (C2H4N2) 
 
Hòa tan 10.0 g hexamethylentetramine (C6H12N4) trong nước và làm đầy đến 100 mL (gọi là dung 
dịch A) 
Hòa tan 1 g hydrazine sulphate (N2H6SO4) trong nước và làm đầy đến 100 mL (gọi là dung dịch B) 
Trộn 5 mL dung dịch A với 5 mL dung dịch B 
Sau 24 giờ giữ ở 25° C (±3 °C) đổ thêm nước làm đến 100 mL 
 
 
Dung dịch Formazin tham chiếu 
 
Pha loãng dung dịch mẹ bằng cách dùng pipet và bình đong để tạo dung dịch tham chiếu có giá trị 
nằm trong thang đo yêu cầu. Các dung dịch này chỉ có thể giữ trong một thời gian ngắn.  
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PHẦN 6 LỖI, NGUYÊN NHÂN, KHẮC PHỤC 

 
 

6.1 Mã báo lỗi 

 
Các lỗi có thể xuất hiện trên bộ điều khiển 
 
Bảng 3 Mã báo lỗi 

 

Lổi được hiển thị  Nguyên nhân  Giải quyết 

NONE Vận hành tốt  

WIPER POS. Cần gạt không đúng vị trí bắt đầu Khởi động chức năng gạt, gọi 
cho Dịch vụ khách hàng 

LED C. LED bị lỗi Gọi cho Dịch vụ khách hàng 

GAIN TOO HIGH Điều chỉnh sai 
Dung dịch hiệu chuẩn không đúng 
Đất bám buồng đo 
LED bị lỗi 

Làm sạch buồng đo, thực hiện 
hiệu chuẩn, gọi cho Dịch vụ 
khách hàng 

 
 

6.2 Các cảnh báo 

 
Các cảnh báo có thể hiển thị trên bộ điều khiển 
 
Bảng 4 Các cảnh báo 
 

Hiển thị Nguyên nhân Giải quyết 

NONE Vận hành tốt  

PROFILE COUNTER Bộ đếm bị trôi Cài đặt chế độ gạt 

MOIST Độ ẩm >10% độ ẩm tương đối Thay chất hút ẩm 

CAL.INTERVAL Bộ đếm bị trôi Thực hiện hiệu chuẩn 
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PHẦN 7 CÁC PHỤ KIỆN 
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PHẦN 8 GIỚI HẠN BẢO HÀNH  

Hach bảo hành các sản phẩm của mình cho người đặt hàng gốc đối với bất cứ sai sót nào liên quan 

đến lỗi vật liệu hoặc trong thời gian 1 năm cho quá trình vận chuyển hàng từ ngày được đóng gói 

chuyển đi trừ được ghi chú trong hướng dẫn sản phẩm.   

Khi hư hỏng được phát hiện trong thời hạn bảo hành, Hach đồng ý, theo chế độ của sản phẩm, sản 
phẩm sẽ được sữa chữa hay thay thế phần bị lỗi hoặc hoàn trả lại tiền mua sau khi trừ các chi phí 
vận chuyển ban đầu và phí giữ hàng. Bất cứ sản phẩm được sữa hay thay thế theo chế độ bảo hành 
đều được bảo hành tiếp phần còn lại ban đầu của sản phẩm theo đúng thời hạn bảo hành quy định.  

Bảo hành không áp dụng cho các sản phẩm có thể được tiêu thụ như thuốc thử hóa chất hoặc 
các thành phần có thể tiêu hao của một sản phẩm nhưng không bị giới hạn, như đèn và ống.  

Liên hệ Hach hoặc đại lý để hỗ trợ bảo hành ban đầu. Các sản phẩm không được trả lại mà không 

có ủy quyền từ Hach.  

Những vấn đề không thuộc phạm vi bảo hành 

• Thiệt hại do thiên tai, do các hoạt động chiến tranh (công khai hay không công khai), khủng bố, 
xung đột xã hội hay hành động thực thi pháp luật của chính quyền.  

• Thiệt hại do sử dụng không đúng, cẩu thả, rủi ro hay ứng dụng hoặc cài đặt không đúng cách  

• Thiệt hại gây ra bởi sữa chữa hay cố gắng sửa máy mà không phải do Hach ủy quyền  

• Bất cứ sản phẩm nào không được sử dụng đúng cách với tài liệu hướng dẫn được Hach cung 
cấp.  

• Chi phí vận chuyển để đưa hàng trở lại  

• Chi phí vận chuyển để giải quyết hoặc chuyển nhanh một chi tiết của sản phẩm cần bảo hành 

• Phí đưa hàng đến vị trí để sữa chữa  
 

Phần bảo hành này bao gồm việc bảo hành cấp tốc duy nhất cho các sản phẩm. Tất cả bảo đảm ngụ 

ý không kể các giới hạn, bảo hành phần cơ và tình trạng cho mục đích riêng đều được từ chối.  

Một số bang trong nước Mĩ không cho phép sự từ bỏ các cam kết ngầm và nếu thực sự nơi của 

khách hàng cũng tương tự thì các giới hạn trên không được áp dụng. Việc bảo hành sẽ theo luật riêng 

và khách hàng cũng có thể có các luật khác nhau ở những bang khác nhau.  

Quy định bảo hành là kết thúc, toàn bộ, hoàn tất và không chấp nhận ngoài các nội dung bảo hành và 

không ai được ủy quyền hay đại diện thay mặt cho Hach để lập ra các quy định bảo hành khác.  

Giới hạn của việc sữa chữa 
 
Việc sữa chữa, thay thế hay hoàn trả tiền mua dựa vào các quy định nêu trên thì loại trừ việc sữa 
chữa vi phạm việc bảo hành này. Trên căn bản của pháp lý hay dưới bất kì điều luật bất kì, trong 
không sự kiện dẫn Hach có trách nhiệm pháp lý cho bất kì hư hỏng ngẫu nhiên hay do hậu quả của 
bất cứ hình thức vi phạm bảo hành hoặc do sơ suất. 
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PHẦN 9 LIÊN HỆ 
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Phụ lục THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP MODBUS  

 
Bảng 5 Đăng nhập Modbus cho sensor 

 
 
 
 
 

 
 


